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TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2004 

 

STT TÁC GIẢ TÊN BÀI TRANG  SỐ  

  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG   

1 *** Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2004 2 1 

2 Vũ Khoan Đẩy mạnh kinh tế đối ngoại trước yêu cầu hội nhập kinh tế thế 
giới 

3 1 

3 Nguyễn Ngọc Hiến Học viện Hành chính Quốc gia trước yêu cầu nhiệm vụ mới 9 1 

4 *** Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhà nước, đẩy mạnh cải 
cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 

2 2 

5 Đỗ Quang Trung Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính  

3 2 

6 *** Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2003 phát triển ổn định và tăng 
trưởng liên tục 

7 2 

7  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về nhà nước dân chủ và người đại 
biểu của dân 

1 3 

8 Nguyễn Ngọc Hiến Phát huy vai trò của Trung tâm quốc gia đào tạo nguồn nhân 
lực hành chính  

2 5 

9 Bùi Văn Nhơn Từng bước vươn lên trở thành một trung tâm đào tạo về hành 
chính nhà nước tầm cỡ khu vực 

7 5 

10 Đinh Ngọc Hiện Hoạt động khoa học và công nghệ - kết quả, tiềm năng và 
hướng phát triển  

11 5 

11 Nguyễn Khắc Hùng - 
Lê Thị Tuyết 

Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế nâng cao năng lực đào 
tạo về hành chính  

15 5 

12 *** Về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành 2 6 

13 Phạm Gia Khiêm Cần đẩy mạnh sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu 
khoa học của Học viện lên một tầm cao mới 

5 6 

14 *** Nâng cao hiệu lực chỉ đạo thực hiện của bộ máy hành chính 
nhà nước  

1 7 

15 *** Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2004 5 7 

16 *** Về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính 
phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

2 8 

17 Đỗ Quang Trung Nhìn lại ba năm thực hiện Quyết định số 74/2001/QĐ-TTg về 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức  

2 9 

18 *** Quy chế dân chủ ở cơ sở thể hiện ý Đảng hợp với lòng dân 2 10 

19 *** Cải thiện quan hệ của cơ quan hành chính với dân 2 11 

20 Bùi Văn Xuyên Bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới 2 12 

  NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI   

21 Hoàng Trung Hải Công nghiệp Việt Nam phát huy nội lực, tiếp tục phát triển theo 
hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

13 1 

22 Nguyễn Hữu Khiển - 
Nguyễn Xuân Thái 

Quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ trong bối cảnh 
kinh tế tri thức 

18 1 

23 Lê Hải Mơ Toàn cầu hoá và vấn đề bảo đảm an ninh tài chính quốc gia 22 1 

24 Nguyễn Minh 

Phương 
Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân các 
cấp 

10 2 

25 Nguyễn Thị Phượng Tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã hiện nay 14 2 

26 Võ Kim Sơn Xây dựng và áp dụng chính phủ điện tử trong quản lý hành 
chính nhà nước  

18 2 
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27 Vũ Thị Phụng Về đội ngũ cán bộ văn phòng trong các cơ quan nhà nước 
hiện nay 

23 2 

28 Nguyễn Minh Đức Thị trường chứng khoán- thực trạng và những giải pháp tháo 
gỡ 

26 2 

29 Trương Thị Thuý 

Thu 
Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm 31 2 

30 Nguyễn Ký Những vấn đề cần quan tâm trong quản lý nhà nước về đất đai 2 3 

31 Nguyễn Thế Tràm Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong khu vực kinh tế tư 
nhân 

7 3 

32 Trịnh Đăng Thanh Một số suy nghĩ về công tác quản lý nhà nước đối với ngành 
Du lịch 

11 3 

33 Thanh Xuân Tăng cường công tác cán bộ nữ trong thời kì công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước  

14 3 

34 Phan Nguyên Thái - 
Nông Quốc Tuấn 

Phát huy vai trò của Hội trong hỗ trợ và phát triển các doanh 
nghiệp trẻ Việt Nam  

18 3 

35 Ngô Thành Can Đào tạo, bồi dưỡng tăng cường năng lực làm việc cho cán bộ, 
công chức  

22 3 

36 Lê Như Thanh Một số vấn đề về đánh giá trong quá trình quản lý đào tạo 27 3 

37 Nguyễn Hữu Khiển Hợp lực của nền dân chủ trong bầu cử Hội đồng nhân dân  2 4 

38 Lê Đình Thắng Quản lý nhà nước về thị trường bất động sản 5 4 

39 Nguyễn Thị Phượng Quản lý về đất đai sau khi có Luật Đất đai 9 4 

40 Trần Chủng Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng  13 4 

41 Nguyễn Thuý Anh Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị 16 4 

42 Trần Hoà Bình Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng theo 
phương thức giáo dục không chính quy 

20 4 

43 Nguyễn Minh Tuấn Khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của tư tưởng phong kiến đến 
cán bộ, công chức hiện nay 

24 4 

44 Trần Công Lý Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức  27 4 

45 Lê Kim Hải Tìm hiểu quan điểm Hồ Chí Minh về giáo dục cán bộ, công 
chức  

30 5 

46 Ngọc Giang -    
Phạm Thắng 

Vài suy nghĩ về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức 
trong bộ máy nhà nước  

33 5 

47 Nguyễn Thị Minh Tâm Giải pháp nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân trong phân 
bổ, giám sát ngân sách nhà nước  

38 5 

48 Trần Nguyễn Tuyên Nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế Việt Nam trong điều kiện 
hội nhập kinh tế quốc tế 

8 6 

49 Đỗ Quý Doãn Một vài suy nghĩ về kinh tế báo chí ở nước ta 13 6 

50 Nguyễn Quốc Hùng Quản lý nhà nước đối với di sản văn hoá  16 6 

51 Nguyễn Đình Nhã Quản lý nhà nước về xuất bản 20 6 

52 Châu Giang Nâng cao hiệu quả quản lý công tác thông tin phục vụ các dân 
tộc thiểu số và miền núi 

24 6 

53 Chu Xuân Khánh Về đổi mới chính sách tiền lương cán bộ, công chức  28 6 

54 Lê Hải Mơ Giải pháp đảm bảo an ninh tài chính quốc gia 8 7 

55 Lê Chi Mai Cải cách dịch vụ hành chính công ở nước ta qua các mô hình 
thí điểm 

13 7 

56 Võ Kim Sơn Hợp đồng cung cấp dịch vụ công - một giải pháp nâng cao 
hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước  

18 7 
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57 Nguyễn Văn Hoạt Về mô hình tổ chức và hoạt động công chứng trong điều kiện 
cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay 

23 7 

58 Nguyễn Đại Đồng Quản lý nhà nước về lao động - việc làm 27 7 

59 Lê Đức Niệm Về cạnh tranh và hợp tác trong phát triển bưu chính - viễn 
thông ở Việt Nam  

32 7 

60 Vũ Đức Đán Bộ máy hành chính nhà nước trong tiến trình cải cách hành chính  6 8 

61 Đặng Văn Thanh Cải cách hành chính trong hoạt động tài chính 11 8 

62 Nguyễn Văn Thâm Công tác văn phòng và đào tạo cán bộ văn phòng trong cải 
cách hành chính  

15 8 

63 Trương Quang Dũng Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong các mô 
hình hành chính công 

20 8 

64 Nguyễn Ký Trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan hành chính 
nhà nước  

23 8 

65 Hoàng Văn Chức Bàn thêm về phong cách cán bộ lãnh đạo, quản lý  27 8 

66 Lê Thị Vân Hạnh Đào tạo, bồi dưỡng công chức để nâng cao năng lực thực thi 31 8 

67 Trần Nguyễn Tuyên Quan hệ kinh tế EU và Việt Nam - thực trạng và triển vọng 6 9 

68 Dương Quang Tung Về vấn đề phân cấp quản lý nhà nước giữa trung ương và 
địa phương hiện nay 

11 9 

69 Đặng Văn Thanh Phân cấp quản lý tài chính nhà nước - thực trạng và giải 
pháp hoàn thiện 

15 9 

70 Nguyễn Ngọc Anh Cải cách tư pháp trong lực lượng Công an nhân dân 20 9 

71 Chu Xuân Khánh - 
Nguyễn Hồng Minh 

Góp phần hoàn thiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí 
quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà 
nước  

25 9 

72 Nguyễn Đức Mạnh Một số vấn đề cần quan tâm khi thực hiện cơ chế “Một cửa” 30 9 

73 Nguyễn Minh Phương Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng đòi hỏi của 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì 
dân 

6 10 

74 Hồ Sỹ Hùng Quản lý nhà nước đối với việc tạo lập doanh nghiệp mới 11 10 

75 Trần Xuân Tùng Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài hiện nay 

16 10 

76 Trần Đình Ty Thất thu thuế - thực trạng và giải pháp khắc phục 21 10 

77 Nguyễn Thị Hạnh - 
Nguyễn Thị Vân 

Bình đẳng giới - nhìn từ góc độ vấn đề lao động nữ 24 10 

78 Phạm Thị Bích Hoa Bàn về hành chính công mới và phương pháp giảng dạy tích 
cực từ các khoá đào tạo giảng viên tại nước ngoài 

28 10 

79 Đinh Văn Mậu Quan niệm và vấn đề hoàn thiện thể chế, cơ chế giải quyết 
tranh chấp hành chính  

5 11 

80 Chu Hồng Thanh Một số vấn đề về hoàn thiện Luật Giáo dục 9 11 

81 Vũ Thị Thanh Bình Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục ở nước ta hiện nay 13 11 

82 Mạc Tiến Anh Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội 
hoá dạy nghề 

18 11 

83 Nguyễn Vi Khải Bàn về xung đột dân tộc và vấn đề hạn chế, khắc phục xung 
đột dân tộc ở Việt Nam  

23 11 

84 Ngô Thành Can Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức dân tộc 
thiểu số - thực trạng và giải pháp 

28 11 

85 Trần Nguyễn Tuyên Việt Nam gia nhập WTO - thời cơ, thách thức và những giải 
pháp thực hiện  

6 12 

86 Nguyễn Thị Cúc Công tác thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng sau khi có Luật 
Đất đai năm 1993 

10 12 
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87 Lê Hùng Sơn Bàn về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng 14 12 

88 Đinh Thị Minh Tuyết Vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu giảm đói 

nghèo ở Việt Nam  
18 12 

89 Vũ Duy Yên Bàn về đạo đức công vụ 23 12 

  KINH NGHIỆM THỰC TIỄN   

90 Nguyễn Thế Thảo Bắc Ninh trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển  25 1 

91 Vũ Đức Trung Đẩy mạnh đầu tư xây dựng - giải pháp quan trọng trong phát 

triển kinh tế - xã hội ở Bắc Ninh 
29 1 

92 Trần Văn Tuý Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở Bắc Ninh 33 1 

93 Vương Văn Điểm Phát triển làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh 37 1 

94 Đào Đăng Kiên Kết quả sau hai năm thực hiện Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước ở TP. Hồ Chí Minh 
35 2 

95 Vi Văn Vũ Hoạt động của Uỷ ban nhân dân các cấp ở tỉnh Đồng Nai từ 

đầu nhiệm kì đến nay 
31 3 

96 Nguyễn Đức Kiên Một số kinh nghiệm về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở 

Bắc Giang 
35 3 

97 Nguyễn Thế Quyền Văn bản quản lý hành chính nhà nước vi phạm pháp luật - 

thực trạng và một số kiến nghị 
39 3 

98 Trịnh Long Biên Điện Biên phát huy truyền thống cách mạng trong sự nghiệp 

đổi mới, xây dựng và phát triển  
30 4 

99 Lê Quý Đôn Tăng cường quản lý nhà nước về giải phóng mặt bằng phát 

triển đô thị ở thành phố Hà Nội 
33 4 

100 Nguyễn Văn Hiếu Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh 

tra ở quận Hai Bà Trưng 
37 4 

101 Lê Quang Nhuệ Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính  41 5 

102 Lê Văn Bình Phát triển thị trường dịch vụ tài chính TP. Đà Nẵng - thực 

trạng và giải pháp 
45 5 

103 Hoàng Công Dung Nhìn lại 5 năm thực hiện Chương trình 135 32 6 

104 Trần Huy Năng Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức hành chính 

ở Hải Phòng 
37 6 

105 Nguyễn Đình Hoà Cải cách hành chính ở tỉnh Quảng Nam 35 7 

106 Chu Thị Hảo Phát triển kinh tế trang trại - thực trạng và giải pháp 40 7 

107 La Đình Mão Cải cách hành chính ở tỉnh Thừa Thiên - Huế 36 8 

108 Phạm Minh Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì triển khai thực hiện cơ 

chế “Một cửa” 
40 8 

109 Hồ Minh Phương Bình Dương khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội  34 9 

110 Nguyễn Văn Hiệp Bình Dương đẩy mạnh cải cách hành chính  39 9 

111 Trần Văn Lợi Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Bình Dương 44 9 

112 Dương Thế Phương Đầu tư trực tiếp nước ngoài - nguồn ngoại lực quan trọng đối 

với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương 
48 9 

113 Nguyễn Quốc Triệu Thủ đô Hà Nội đổi mới và phát triển  33 10 

114 Nguyễn Thế Quang Đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các 

doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn Hà Nội  
37 10 

115 Nghiêm Xuân Đạt Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp 

nước ngoài ở Thủ đô 
41 10 

116 Lê Quang Nhuệ Cải cách thủ tục hành chính theo quy chế một cửa ở thành 

phố Hà Nội  
45 10 
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117 Phạm Cao Nguyên Đổi mới quản lý nhà nước về địa chính - nhà đất ở Hà Nội  49 10 

118 Nguyễn Thị La Cải cách hành chính ở Bộ Giáo dục và Đào tạo 31 11 

119 Phan Ánh Hè Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với ngành 
Công nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk 

35 11 

120 Bùi Khắc Hằng Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở ở các 
huyện miền núi Thanh Hoá 

40 11 

121 Châu Giang Cải cách thủ tục hành chính trong ngành Hải quan 27 12 

122 Nguyễn Thị Thu Hà Cải cách hành chính ở tỉnh Vĩnh Phúc 32 12 

123 Lê Thị Thanh Bình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở 

36 12 

  NHÌN RA NƯỚC NGOÀI   

124 Ngô Thành Đạt Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức ở Thái Lan 
hiện nay 

42 1 

125 Hoàng Thị Thuý 
Nguyệt 

Một số phương thức quản lý chi ngân sách trên thế giới 39 2 

126 Ngô Thành Đạt Cải cách hành chính ở Trung Quốc - những thành công và 
kinh nghiệm 

43 3 

127 Bùi Huy Khiên Đào tạo tiền công vụ ở một số nước Đông Nam Á 41 4 

128 Nguyễn Minh Phương Cải cách hành chính và quản lý dịch vụ công tại Vương quốc 
Anh 

50 5 

129 Lê Văn Trung Kiểm soát hệ thống doanh nghiệp nhà nước ở một số nước 
trên thế giới 

40 6 

130 Hoàng Thị Hoài 
Hương 

Nâng cao đạo đức công chức trong nền công vụ Thái Lan 45 7 

131 Nguyễn Thị Thu Vân Cải cách công vụ trong tiến trình cải cách hành chính ở Cộng 
hoà I-ta-li-a 

44 8 

132 Nguyễn Bảo Ngọc Quy chế Công vụ của Vương quốc Anh 53 9 

133 Ngô Thành Công chức Ma-lai-xi-a và chính sách tiền lương mới 53 10 

134 Nguyễn Đông Tham nhũng và các biện pháp chống tham nhũng ở Trung 
Quốc 

44 11 

135 Hoàng Xuân Hoà Hỗ trợ phát triển - nhìn từ góc độ quản lý toàn cầu 40 12 

  DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ   

136 Phạm Thị Ngọc Thuỷ - Phan Kim Ngọc - Lê Thị Trâm 
Oanh - Đoàn Văn Dũng - Đoàn Xuân Hoài 

Sinh viên đại học hành chính 
với việc chuẩn bị hành trang 
nghề nghiệp 

53 1 

137 Hoàng Sỹ Thành - Nguyễn Thành Quang - Trịnh Công 
Thơi 

Để nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Hội đồng nhân dân  

48 3 

138 Vi Văn Thư - Nguyễn Tường Thứ - Phạm Xuân Đương - 
Khuất Văn San - Lê Thiện Đán 

Để nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Hội đồng nhân dân 

44 4 

  TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ    

139 Nguyễn Mạnh Quỳnh - 

Nguyễn Trung Thành - Lê Hùng 

Về tình huống “Chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất thực hiện theo nghị định của Chính 
phủ hay quyết định của Uỷ ban nhân dân?” 

42 2 

140 Nguyễn Thị Thu Hà - Phạm Văn Hiểu Về tình huống “Chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất...” 

54 5 

141 BBT Về tình huống “Chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất...” 

45 6 

142 Nguyễn Thị Thuý Vân Xây dựng đơn giá đền bù khi thu hồi đất có 
đúng với quy định của pháp luật? 

46 6 
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143 Lê Mạnh Hùng - Nguyễn Trung Thành -  

Thái Thị Thiên Thuận - Trần Thị Diệu Oanh 

Về tình huống: “Xây dựng đơn giá đền 

bù khi thu hồi đất có đúng với quy định 

của pháp luật?” 

49 7 

144 BBT Về tình huống: “Xây dựng đơn giá đền 

bù khi thu hồi đất có đúng với quy định 

của pháp luật?” 

57 10 

145 Lan Chi Quyết định số 1002/CB có trái với quy 

định của Bộ luật Lao động hay không? 

58 10 

146 Trần Thị Diệu Oanh - Nguyễn Thúy Vân - 

Nguyễn Văn Quỳnh 

Về tình huống: “Quyết định số 1002/CB 

có trái với quy định của Bộ luật Lao 

động hay không?” 

48 11 

147 BBT Về tình huống: “Quyết định số 1002/CB 

có trái với quy định của Bộ luật Lao 

động hay không?” 

45 12 

148 Nguyễn Thuý Vân Bồi thường thiệt hại như thế nào đối với 

trường hợp của ông Phạm Văn P? 

46 12 

  HÀNH CHÍNH DOANH NGHIỆP   

149 Đào Văn Hưng Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đổi mới tổ chức, quản lý, 

nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh 

46 1 

150 Võ Quốc Trường VNPT phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong sản 

xuất - kinh doanh và phục vụ 

50 1 

151 Vũ Huy Từ Sắp xếp, đổi mới tổng công ty nhà nước  45 2 

152 Mai Duy Thiện Thị trường điện nội bộ - giai đoạn đầu hình thành thị trường 

điện Việt Nam  

50 8 

  KIẾN THỨC VÀ CÔNG NGHỆ HÀNH CHÍNH   

153 Lương Thanh Cường Bàn về khái niệm công vụ ở nước ta hiện nay 50 4 

154 Nguyễn Hữu Hải Quyền lực công, Chiến lược 48 8 

155 Nguyễn Quang Vỹ Về dịch vụ công ích 48 12 

  GIỚI THIỆU VĂN BẢN   

156 Ngọc Giang Những nội dung mới cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân năm 2003 

50 2 

157 Nguyễn Thị Thu Hà Nội dung cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2003 54 3 

158 Phạm Tất Thắng Những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2003 53 4 

159 Phạm Đức Trung Về Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 48 6 

160 Đinh Ngọc Giang Những nội dung mới cơ bản của Bộ luật Tố tụng hình sự 

(sửa đổi) năm 2003 

57 9 

161 Nguyễn Thanh Xuân Nội dung cơ bản của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 52 11 

162 Trương Khánh Hoàn Một số nội dung chủ yếu của Luật Thanh tra 51 12 

  HỎI - ĐÁP HÀNH CHÍNH    

163 *** Về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 52 3 

  GIỚI THIỆU SÁCH   

164 Nguyễn Đức Quyền lực nhà nước và quyền công dân 60 3 

165 Nguyễn Đức ISO 9000 trong dịch vụ hành chính  63 10 

166 Đức Nguyên Tiếp cận và giải quyết công việc cho dân trong tiến trình đổi 

mới 

58 12 

 


